
D/S Tuyên dương gương người tốt việc tốt 
Tháng 04/2026 (từ ngày 09/03/2026 - 08/04/2026)

STT Cơ sở Ngày Bàn giao
Nhân sự nhận 

bàn giao

Họ và tên người giao tài 

sản, đồ vật
Đơn vị

Nội dung TS, đồ vật bàn giao cho phòng KiỂm tra nội 

bộ
Ghi chú

1 Cơ sở 331, Đỗ Mười 09/03/2026 Thầy Tâm Lương Vũ Kim Thu Khoa Công nghệ thông tin Bàn giao 01 điện thoại vivo màu xanh

2 Cơ sở 331, Đỗ Mười 09/03/2026 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví da màu đen: 330.000 VNĐ, giấy tờ tùy thân 

tên Thạch Ngọc Phần

3 Cơ sở 331, Đỗ Mười 10/03/2026 Thầy Tâm Trầm Gia Bảo Khác
Bàn giao 01 ví nữ màu nâu: 257.000 VNĐ, 01 CCCD, 01 

GPLX tên Huỳnh Trịnh Thu Thương và một số giấy tờ khác

4 Cơ sở 331, Đỗ Mười 10/03/2026 Thầy Tâm Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví màu nâu xám: 880.000 VNĐ và GPLX, 

CCCD tên Hoàng Thuận Ngọc Giàu và một số giấy tờ khác

5 Cơ sở 298A 10/03/2026 Cô Nguyên Nguyễn Đức Trung Nhân viên bảo vệ  298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 bóp màu đen: bút, 01 máy tính casio fx-880 

BTG 

6 Cơ sở 298A 12/03/2026 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 bóp màu đen: 72.000 VNĐ, chứng nhận đăng 

ký xe Trần Trương Gia Hưng, 1000 won, 02 USD, 1000 

Yên.

7 Cơ sở 331, Đỗ Mười 13/03/2026 Thầy Cang Phạm Thị Hường Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 bóp màu hồng gồm 2.700.000 VNĐ và CCCD 

mang tên Nguyễn Thị Cẩm Tú 

8 Cơ sở Tân Hưng 13/03/2026 Thầy Phúc Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng Tiếp nhận 1 ĐT Iphone phòng M.125 có ốp lưng chữ Lucky

9 Cơ sở Tân Hưng 12/03/2026 Thầy Phúc Phạm Đăng Thanh Khoa Dược

Bàn giao 01 cái ví màu hồng phòng M.122 bên trong có 

200.000VNĐ và 1 số giấy tờ tuỳ thân mang tên: Nguyễn 

Khả Di

10 Cơ sở 331, Đỗ Mười 16/03/2026 Thầy Tâm Võ Anh Quốc Khoa Công nghệ thông tin
Bàn giao 01 ví nữ màu trắng: 612.500 VNĐ, 01 CCCD tên 

Lê Ngọc Nguyên và một số giấy tờ khác.

11 Cơ sở 331, Đỗ Mười 16/03/2026 Thầy Tâm Lê Thị Vàng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví nam màu xanh: 2.400.000 VNĐ, 01 CCCD 

tên Nguyễn Văn Hoàng và một số giấy tờ khác

12 Cơ sở 298A 12/03/2026 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 bóp màu đen: 10.000 VNĐ, chứng nhận đăng 

ký xe Trần Thị Hồng Thắm, 01 bao lì xì.

13 Cơ sở 298A 16/03/2026 Cô Nguyên Phạm Gia Minh Khoa Y
Bàn giao 01 thẻ SV Lương Ngọc Phát khu B hành lang lầu 

1

14 Cơ sở 331, Đỗ Mười 16/03/2026 Thầy Bảo Đức Phạm Trần Khánh Ngọc Phòng Công tác Sinh viên

Bàn giao 01 ví vải nam màu đen ên trong có CCCD + 

GPLX và 04 thẻ ngân hàng mang tên Phan Thanh Quy  và 

1000 Yên Nhật + 950.000 VNĐ 

15 Cơ sở 331, Đỗ Mười 16/03/2026 Cô Thoa Phạm Trần Khánh Ngọc Phòng Công tác Sinh viên Bàn giao 01 điện thoại iphone màu đen (bể màn hình)

16 Cơ sở Tân Hưng 16/03/2026 Thầy Trâm Lương Thị Thu Hà Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 01 ĐT Oppo phòng M.129 có ốp lưng màu đen và 

có đính nơ đỏ

17 Cơ sở 331, Đỗ Mười 17/03/2026 Thầy Tâm Trần Tấn Phong Khoa Công nghệ thông tin
Bàn giao 01 ví nam gồm: 225.000 VNĐ, 01 CCCD tên 

Nguyễn Quốc Nhật và một số giấy tờ khác

18 Cơ sở Tân Hưng 17/03/2026 Thầy Trâm Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 01 Laptop hiệu Dell phòng M.122 có khoá màn 

hình



19 Cơ sở Tân Hưng 17/03/2026 Thầy Trâm Trần Thị Tiền Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 01 Laptop hiệu HP màu xám đen có hình sticker 

gấu phòng M.209

20 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/03/2026 Thầy Tâm Vũ Thị Kiều Ngân Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví nữ màu xám: 250.000 VNĐ, 01 CCCD tên 

HKieu Trinh Ayun và một số giấy tờ khác

21 Cơ sở 331, Đỗ Mười 18/03/2026 Thầy Tâm Huỳnh Thị Gái Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại moto G Stylus 5G màu đen

22 Cơ sở Tân Hưng 23/03/2026 Thầy Trâm Nguyễn Thị Linh Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng Bàn giao 1 Ipad phòng M.135 và có khoá màn hình

23 Cơ sở 298A 16/03/2026 Cô Nguyên Trần Thị Minh Phương Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 ví gồm: 36000 VNĐ, CCCD, ATM mang tên 

Lưu Chí Kiệt, các giấy tờ khác tại C.403

24 Cơ sở 298A 16/03/2026 Cô Nguyên Nguyễn Thị Huệ Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 Ipad pro 2022, tài liệu , cục sạc, tai nghe Ipad 

pro 2

25 Cơ sở 298A 16/03/2026 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 bóp màu da gồm: 60.000 VNĐ, 01 CCCD, 01 

giấy phép lái xe tên Vũ Ngọc Nghi, thẻ ATM Tpbank

26 Cơ sở 298A 16/03/2026 Cô Nguyên Phạm Gia Đạt Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học Bàn giao 01 bóp màu đen, sọc trắng 8.000 VNĐ.

27 Cơ sở Tân Hưng 24/03/2026 Thầy Trâm Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng

Bàn giao 01 ví màu hồng phòng M.124, bên trong có: 

943.000 VNĐ và 1 số giấy tờ tuỳ thân mang tên Đặng Ngọc 

Tố Như

28 Cơ sở 331, Đỗ Mười 23/03/2026 Thầy Cang Hoàng Thị Thu Hương Khoa Kỹ thuật Xây dựng Bàn giao 01 điện thoại Iphone màu đen + ốp lưng màu đen

29 Cơ sở 331, Đỗ Mười 23/03/2026 Cô Thoa Nguyễn Tuấn Huy
Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật 

Ứng dụng
Bàn giao 01 chiếc vòng tay màu trắng

30 Cơ sở 331, Đỗ Mười 26/03/2026 Thầy Cang Phạm Trần Khánh Vy Khoa Quản trị kinh doanh
Một Ba lô màu hồng gồm:1 cái duổi tóc, 1 áo khoác, 1 bộ 

đồ học sinh và dụng cụ trang điểm

31 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 10/03/2026 Thầy Long Nguyễn Thị Kim Liên Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2

Bàn giao 01 ví bên trong có: 01 CCCD Nguyeexm Tấn 

Hưng Thịnh, cavet xe máy, GPLX hạng A1, Thẻ ATM 

Argibank

32 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 11/03/2026 Thầy Long Phạm Thị Thu Nga Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại Vivo xanh dương + Ốp lưng

33 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 12/03/2026 Thầy Tú Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví nam có 222.000 VNĐ và 01 CCCD mang 

tên Bùi Văn Tài.

34 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 13/03/2026 Thầy Tú Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví đen có 27.000 VNĐ, 01 CCCD mang tên 

Hoàng Văn Quyết Thành

35 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 16/03/2026 Thầy Tú Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 điện thoại sam sung màu đen + 01 ốp lưng đen

36 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 17/03/2026 Thầy Long Nguyễn Thị Kim Liên Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 Laptop hiệu Hp + 01 túi chống sốc màu đen

37 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 17/03/2026 Thầy Tú Nguyễn Minh Phi Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví nam bên trong có 200.000 VNĐ + 01 CCCD 

mang tên Trần Hoàng Danh

38 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 18/03/2026 Thầy Tú Nguyễn Thị Bé Thơ Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví nữ có 15.000 VNĐ + 01 CCCD mang tên 

Nguyễn Thị Hồng Quỳnh

39 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 19/03/2026 Thầy Long Nguyễn Thị Kim Liên Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2

Bàn giao 01 ví nam bên trong có: 123.000 VNĐ tiền mặt, 

01 CCCD mang tên Tạ Phương Duy, 01 GPLX hạng A1, 01 

thẻ ngân hàng MB Bank.

40 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 24/03/2026 Thầy Long Lê Thị Kiều Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 điện thoại readme màu xanh (tình trạng vỡ 

kính lưng)

41 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 24/03/2026 Thầy Tú Lê Thị Kiều Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví nam có 270 VNĐ + 03 tờ ngoại tệ + 01 

CCCD mang tên Đào Hữu Trí + 01 GPLX A1.

42 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 25/03/2026 Thầy Long Phạm Thị Thu Nga Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2 Bàn giao 01 iphone màu xanh+ 01 ốp lưng đen + Pin sạc



43 Cơ sở 331, Đỗ Mười 27/03/2026 Thầy Tâm Nguyễn Thị Chừng Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví màu xanh rêu: 245.000 VNĐ, 01 CCCD tên 

Lương Đức Hưng Phú và một số giấy tờ khác

44 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 26/03/2026 Thầy Long Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2

Bàn giao 01 ví nam bên trong có 840.000 VNĐ, có 01 

CCCD mang tên Nguyễn Lương Thành Đạt + 01 thẻ sinh 

viên

45 Cơ sở Tân Hưng 27/03/2026 Thầy Phúc Nguyễn Văn Rớt Nhân viên vệ sinh cơ sở Tân Hưng
Bàn giao 1 ví phòng M.124 bên trong có 2.618.000 VNĐ và 

một số giấy tờ tuỳ thân mang tên: Ngô Thị Ngọc Hân

46 Cơ sở 331, Đỗ Mười 28/03/2026 Thầy Tâm Phan Võ Cẩm My Khoa Du lịch
Bàn giao 01 ví nữ màu hồng bên trong có 01 cavet xe mang 

tên Nguyễn Thị Liễu + 01 thẻ xe + 431.000 VNĐ

47 Cơ sở 331, Đỗ Mười 29/03/2026 Thầy Tâm Lưu Xuân Hiếu Khoa Truyền thông sáng tạo
Bàn giao 01 ví màu hồng: 440.000 VNĐ, 01 CCCD, 01 

GPLX tên Lê Thị Xuân Yến và một số giấy tờ khác

48 Cơ sở 300A 30/03/2026 Thầy Luân Trần Hà Linh Khoa Dược
Bàn giao 01 điện thoại Iphone 15 màu hồng ốp lưng màu 

nâu

49 Cơ sở 300A 30/03/2026 Cô Nhi Trần Hà Linh Khoa Dược Bàn giao 01 điện thoại Iphone màu tím ốp lưng màu trắng

50 Cơ sở 298A 26/03/2026 Cô Nguyên Nguyễn Thị Huệ Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 bóp viết màu nâu

51 Cơ sở 298A 27/03/2026 Cô Nguyên Lý Thanh Bảo Phụng Khác Bàn giao 01 điện thoại màu tím ốp tím sam sung A21S

52 Cơ sở 298A 30/03/2026 Cô Nguyên Đạt Nhật Phương Khác
Bàn giao 01 CCCD Trần Hữu Quang, bóp viết, áo thực 

hành blue trắng

53 Cơ sở 298A 30/03/2026 Thầy Đức Nguyễn Thị Huệ Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu
Bàn giao 01 ví có: 214000 VNĐ, giấy tờ tuỳ thân Võ Sun 

Min

54 Cơ sở 298A 30/03/2026 Thầy Đức Nguyễn Thị Huệ Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 IPAD ốp lưng màu hồng

55 Cơ sở 331, Đỗ Mười 31/03/2026 Thầy Tâm
Vũ Nguyên Nguyễn 

Khuyến
Khoa Quản trị kinh doanh

Bàn giao 01 ví màu nâu: 74.000 VNĐ, 01 CCCD tên 

Nguyễn Hữu Phước, 01 CCCD tên Nguyễn Ngọc Bích 

Trâm và một giấy tờ khác

56 Cơ sở 331, Đỗ Mười 31/03/2026 Thầy Cang Bùi Xuân Quốc Tiến Khoa Quản trị kinh doanh
Bàn giao 01 ví nam màu đen gồm: 4.000 VNĐ, CCCD, 

GPLX, thẻ SV tên Huỳnh Hùng Hoài Anh.

57 Cơ sở 331, Đỗ Mười 31/03/2026 Thầy Cang Ngô Văn Hòa Khoa Kỹ thuật Xây dựng Bàn giao 01 hộp đựng dây nối tai nghe

58 Cơ sở 331, Đỗ Mười 31/03/2026 Thầy Cang Huỳnh Thị Gái Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 điện thoại Sam sung màu vàng+ốp lưng màu 

đen

59 Cơ sở 331, Đỗ Mười 01/04/2026 Thầy Cang Võ Thanh Giáp Khoa Du lịch Bàn giao 01 điện thoại Iphone XS màu trắng

60 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 31/03/2026 Thầy Tú Trần Thanh Tâm Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Bàn giao 01 điện thoại Remi

61 Cơ sở 300A 02/04/2026 Cô Nhã Ngô Đình Hiếu Phòng Truyền Thông
Bàn giao 01 Ví tiền - căn cước - GPLX - Tiền mặt: 

2.975.000 VNĐ.

62 Cơ sở 331, Đỗ Mười 02/04/2026 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Kim Oanh
Khoa Khoa học Ứng dụng và Công  

nghệ

Bàn giao 01 ví da màu đỏ bên trong có: 87.000 VNĐ + 04 

tờ tiền ngoại tệ và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Đinh 

Mai Thy

63 Cơ sở 300A 02/04/2026 Cô Nhã Trần Hà Linh Khoa Dược Bàn giao 01 điện thoại IP16 màu xanh than, ốp màu trắng

64 Cơ sở 300A 02/04/2026 Thầy Luân Lê Thanh Thủy Nhân viên bảo vệ  298A Xóm Chiếu

Bàn giao 01 bóp màu trắng đục bên trong có 01 CCCD, 01 

cà vẹt xe, 01 GPLX hạng A1 tất cả mang tên Nguyễn Hoàng 

Ái My, 3.000 VNĐ, một số hình ảnh cá nhân, 02 tờ tiền 

ngoại tệ

65 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 03/04/2026 Thầy Tú Nguyễn Thị Kim Liên Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2
Bàn giao 01 ví màu hồng bên trong có 01 CCCD mang tên 

Trần Thị Tuyết Hoa + 190.000VNĐ



66 Cơ sở 1165, Đỗ Mười 03/04/2026 Thầy Tú Nguyễn Thị Kim Liên Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 2

Bàn giao 01 ví màu xám bên trong có 1.168.000 VNĐ + 01 

cà vẹt xe mang tên Nguyễn Văn Kiều + 01 CCCD và 01 thẻ 

ngân hàng MB BANK và một số giấy tờ tùy thân

67 Cơ sở 331, Đỗ Mười 03/04/2026 Thầy Bảo Đức Nguyễn Thị Út Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 điện thoại Samsung A22  màu tím ốp màu 

trắng + 01 cục sạc màu trắng tại phòng L503 

68 Cơ sở 331, Đỗ Mười 04/04/2026 Cô Thoa Nguyễn Hoài Nam Khoa Công nghệ thông tin
Bàn giao 01 điện thoại Iphone màu vàng gold + ốp lưng 

màu bạc (có hình con bướm)

69 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/04/2026 Thầy Tâm Phạm Quốc Thái Khoa Công nghệ thông tin
Bàn giao 01 ví màu đen bên trong có 1 thẻ sinh viên + 

CCCD tên Trần Tuấn Phong + 1 thẻ trắng + 01 thẻ học viên

70 Cơ sở 331, Đỗ Mười 06/04/2026 Thầy Cang Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1 Bàn giao 01 điện thoại Redmi màu kem phòng L.510

71 Cơ sở 298A 03/04/2026 Cô Nguyên Phan Tuấn Anh Khác
Bàn giao 01 ví giấy tờ gồm: 1 CCCD + 1 thẻ ngân hàng + 1 

bằng lái xe + 15.000 VNĐ tại phòng B101

72 Cơ sở 300A 06/04/2026 Thầy Luân Trần Hà Linh Khoa Dược

Bàn giao 01 bóp màu đen gồm: 01 CCCD, 01 GPLX, 01 cà 

vẹt xe tên Nguyễn Thị Bích Trâm, 18.000đ tiền mặt cùng 

vài thẻ ngân hàng

73 Cơ sở 298A 05/04/2026 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 ví tiền màu sám đen có 140.000 VNĐ tiền mặt

74 Cơ sở 298A 05/04/2026 Cô Nguyên Tô Thị Ánh Tuyết Nhân viên vệ sinh 298A Xóm Chiếu Bàn giao 01 thẻ NH Agribank+ 1 thẻ thư viện+ 1 thẻ BCS

75 Cơ sở 331, Đỗ Mười 07/04/2026 Thầy Tâm Trần Tiếc Trung Nhân viên bảo vệ  cơ sở APĐ 1
Bàn giao 01 ví màu đen trong ví có 8 USD, 8.000 VNĐ, 01 

CCCD tên Dương Trúc Lam và các giấy tờ khác

76 Cơ sở Tân Hưng 07/04/2026 Thầy Trâm Nguyễn Bảo Trâm Khoa Điều Dưỡng Bàn giao tai nghe phòng M.135, bên trong chỉ có 1 tai nghe

77 Cơ sở 331, Đỗ Mười 07/04/2026 Thầy Tâm Phạm Thị Nhuận Nhân viên vệ sinh cơ sở APĐ 1

Bàn giao 01 ví đen trong ví có 140.000 VNĐ + 1 CCCD tên 

Lê Phương Thảo + nhiều bao lì xì + 2 thẻ ATM + nhièu loại 

giấy tờ khác

78 Cơ sở 331, Đỗ Mười 07/04/2026 Thầy Cang Lê Thụy Mai Phương Khoa Luật

Bàn giao 01 ba lô màu đen phòng L.509 gồm: 01 áo khoác 

màu kem, 01 mũ bảo hiểm, 01 giấy cầm đồ tên Trần Xuân 

Nam

79 Cơ sở 300A 08/04/2026 Thầy Luân Trần Thị Trang Khoa Dược
Bàn giao 01 Iphone 12 màu vàng, ốp người nhện, mặt lưng 

bị bể kính

80 Cơ sở 331, Đỗ Mười 08/04/2026 Thầy Cang Nguyễn Quách Yên Nhi Khoa Tài chính - Kế toán Bàn giao 01 điện thoại Iphone 14 pro màu đá

81 Cơ sở 331, Đỗ Mười 08/04/2026 Thầy Tâm Nguyễn Phạm Hữu Phước Khoa Quản trị kinh doanh Bàn giao 01 điện thoại Iphone 12 màu xanh 


